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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Bà Trần Thị Thu Hà 

Các Thẩm phán: Ông N u  n V n D  n  

     Bà  h m Thị Th nh B nh  

- Thư ký phiên toà: Ôn  L  n  Khánh S n - Thẩm tr  viên Toà án nhân dân 

thành phố Hải  hòn    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  Bà Hoàn  Thị H  n  - Kiểm sát viên  

Ngày 28 tháng 4 n m 2020, t i trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải  hòn  

xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án h nh sự phúc thẩm thụ lý số: 11/2020/TLPT-HS 

ngày 13 tháng 3 n m 2020  ối v i  ị cáo do có khán  cáo c    ị cáo Trần N  ối 

v i Bản án h nh sự s  thẩm số: 07 2020 HS-ST n à   2 thán  02 n m 2020 c   

Tò  án nhân dân qu n N ô  u  n, thành phố Hải  hòn . 

- Bị cáo c   hán  cáo: 

+ Trần N, sinh n à  03 thán     n m  995 t i Hải  hòn ; ĐKHKTT: Thôn 

7, xã Cm, hu ện TN, thành phố Hải  hòn ; n h  n hiệp: L o   n  tự do; tr nh    

v n hó : L p 9  2; dân t c: Kinh;  i i tính: Nữ; tôn  iáo: Khôn ; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần V n M và  à N u  n Thị  ;  ị cáo có chồn  Trần V n K ( ã 

chết) và 03 con (cháu nh  tu i nh t sinh n à   0 7 20 4); ti n sự, ti n án: Khôn ;  ị 

 ắt, t m  iữ n à  28 8 20 9  ến n à  30 8 20 9 th     i  iện pháp c m  i kh i 

n i c  trú; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tron  hồ s  vụ án và di n  iến t i phiên tò , n i dun  vụ 

án   ợc tóm tắt nh  s u: Khoản  22  iờ 30 phút n à  27 8 20 9, Côn   n qu n 

N ô  u  n  ắt quả t n  t i khách s n Trun  Kiên, số 27 Lô 3B Lê Hồn   hon , 

qu n N ô  u  n 03  ôi n m nữ   n  mu   án dâm  T i phòn  305 Vũ Thị L n, 

sinh n m  995, trú t i: Thôn 7, xã MT, TN, Hải  hòn    n   án dâm cho Vũ Tùn  

Du , sinh n m  999, trú t i  2 Lê Lợi, Má  T , N ô  u  n, Hải  hòn ; T i 

phòn  306 Hoàn  Việt Anh, sinh n m  995, trú t i: Thôn 4, xã Mỹ Đồn , hu ện 
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Th   N u ên, Hải  hòn    n   án dâm cho Đỗ V n  u ết, sinh n m  999, trú 

t i:  0 2 3  h  n  L u, ĐH 1, HA, Hải  hòn ; T i phòn  308 Bùi Thị Dun , sinh 

n m 2000, trú t i: Thôn 3, xã GM, hu ện TN, Hải  hòn    n  chuẩn  ị  án dâm 

cho N ô N ọc Tân, sinh n m  989, trú t i: 23B 50 286 Lê L i, MC, N ô  u  n, 

Hải  hòn   V t chứn  thu  iữ t i phòn  305: 0  bao cao su  ã qu  sử dụn , 

t i phòn  306: 0    o c o su  ã qu  sử dụn ; t i phòn  308: 0    o c o su ch   

qu  sử dụn  

T i c  qu n  i u tr , các  ối t ợn  kh i nh n: Khoản   8  iờ n à  

 7 8 20 9,  u ết, Tân và Du   ặp nh u  i  n uốn  và cùn  có ý  ịnh mu  dâm 

nên  u ết  ã  ọi  iện tho i cho Trần Bích N ọc  ặt v n    nhờ t m  ái  án dâm. 

N ọc nh n lời  u ết và liên l c cho L n, Việt Anh, Dun  r   i  án dâm th  cả    

cùn   ồn  ý  N ọc thuê xe t xi chở L n, Việt Anh, Dun  và N u  n Thị Tr n  

Nhun , sinh n m 200 , trú t i: Thôn 3, Gi  Minh, Th   N u ên, Hải  hòn   ến 

chỗ hẹn cùn  v i nhóm c    u ết t i quán cà phê Gi   húc, Lô 22 Lê Hồn   hon  

Hải  hòn   Khoản  22  iờ, nhóm c   N ọc  ặp nhóm c    u ết, t i  â  N ọc 

th   thu n v i  u ết là   500 000  l ợt mu   án dâm,  u ết  ồn  ý và ứn  ti n 

tr  c cho Tân, Du      cho N ọc số ti n 7 000 000  ồn , tron   ó 4 500 000 

 ồn  là ti n c    u ết, Du , Tân mu  dâm, số ti n 2 500 000  ồn  là ti n  u ết 

cho thêm nhóm c   N ọc ti n  n uốn  và thuê xe t xi  S u khi nh n ti n, N ọc 

cầm hết ti n và cùn  Nhun  n ồi l i quán cà phê chờ, còn Việt Anh, L n, Dung, 

 u ết, Tân và Du   i  ến khách s n Trun  Kiên  ể thực hiện hành vi mu   án 

dâm  Đến khoản  23  iờ, khi  iết việc mu   án dâm  ị phát hiện, N ọc  ã  ến 

côn   n qu n N ô  u  n  ầu thú và n p l i số ti n 7 000 000  ồn  cùn   iện 

tho i N ọc dùn   ể  i o dịch v i  u ết  T i C  qu n  i u tr  N ọc kh i nh n: 

N ọc là n  ời trực tiếp  ọi n  ời  án dâm và th   thu n nh n ti n từ khách mu  

dâm, theo  ó mỗi l ợt  ám dâm N ọc thu c   khách là   500 000  ồn , N ọc sẽ 

trả cho n  ời  án dâm   200 000  ồn , còn N ọc   ợc h ởn  lợi số ti n 300 000 

 ồn   T n  số ti n N ọc   ợc h ởn  khi môi  i i  án dâm cho  u ết, Tân, Du  

là 900 000  ồn   

Tại   n án s  thẩm s  07/2020/HS-ST ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân qu n      u  n, thành ph  H i Phòn : Căn cứ vào điểm đ  ho n 2 

Đi u 328, điểm s  ho n 1,  ho n 2 Đi u 51 của  ộ lu t Hình sự, xử phạt: Trần 

 ích   ọc 36 (ba mư i sáu) tháng tù v  tội “M i  iới mại dâm”. Trừ cho bị cáo 

02 n à  tạm  iữ từ n à  28/8/2019 đến n à  30/8/2019.  ị cáo Trần  ích   ọc 

còn ph i chấp hành 35 thán  28 n à  tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

n à  bắt  iam bị cáo để thi hành án. 

N oài r , còn tu ên n hĩ  vụ n p án phí và qu  n khán  cáo Bản án  

S u khi xét xử s  thẩm,  ị cáo Trần N khán  cáo    n hị c p phúc thẩm xin 

h ởn  án treo 

T i phiên tò  phúc thẩm,  ị cáo Trần N kh i nh n hành vi ph m t i nh  n i 

dun  Bản án s  thẩm và    n hị Tò  án c p phúc thẩm xin h ởn  án treo và cun  
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c p thêm tài liệu chứn  cứ các t nh tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh sự m i t i  i i 

 o n phúc thẩm nh : Bị cáo  ã n p toàn    số ti n ph t    sun  là  0 triệu  ồn , 

chồn  m t s m hiện  ị cáo   n  nuôi 03 con nh ,  i    nh có hoàn cảnh kinh tế 

khó kh n (có xác nh n chính qu  n  ị  ph  n ); n oài r   ị cáo có  ác ru t th m 

 i  khán  chiến  

Đại di n  i n  iểm sát nhân dân thành ph  H i Phòn  phát biểu quan điểm 

 i i qu ết v  án: Tò  án c p s  thẩm  ã xét xử  ị cáo v  t i  Môi  i i m i dâm  

theo  iểm   khoản 2 Đi u 328 B  lu t H nh sự và c n cứ tính ch t mức    hành vi 

c    ị cáo xử 36 thán  tù là th    án  

Tu  nhiên t i  i i  o n phúc thẩm: Bị cáo cun  c p các tài liệu chứn  cứ m i 

thể hiện: Bị cáo  ã n p l i số ti n ph t    sun  là 05 triệu  ồn , chồn  m t s m 

hiện  ị cáo   n  nuôi 03 con nh ,  i    nh có hoàn cảnh  ặc  iệt khó kh n h  

n h o (có xác nh n chính qu  n  ị  ph  n ); n oài r   ị cáo có  ác ru t th m  i  

khán  chiến  â  là các t nh tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh sự qu   ịnh t i khoản 2 

Đi u 5  B  lu t H nh sự   ét tính ch t mức   , hành vi c    ị cáo có nhi u t nh 

tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh sự qu   ịnh t i  iểm s khoản  , khoản 2 Đi u 5  B  

lu t H nh sự và  ị cáo có n i c  trú r  ràn  hiện n   có côn   n việc làm  n  ịnh 

và   u  áp ứn   ầ     các  i u kiện qu   ịnh t i N hị qu ết số 02 20 8 N -

HĐT  n à   5 5 20 8 c   H i  ồn  Thẩm phán Tò  án nhân dân tối c o v  việc 

h  n  d n áp dụn  Đi u 65 B  lu t H nh sự v  án treo  Do  ó    n hị H i  ồn  

xét xử c n cứ  iểm   khoản   Đi u 355;  iểm e khoản   Đi u 357  B  lu t Tố tụn  

H nh sự; ch p nh n khán  cáo c    ị cáo Trần N; sử  Bản án s  thẩm giữ n u ên 

mức h nh ph t tù nh n  cho h ởn  án treo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở n i dun  vụ án, c n cứ vào các tài liệu tron  hồ s  vụ án   ợc 

tr nh tụn  t i phiên tò , H i  ồn  xét xử nh n  ịnh nh  s u: 

[1] T i phiên tò  phúc thẩm,  ị cáo Trần N  ã kh i nh n hành vi ph m t i c   

m nh, phù hợp v i lời kh i c    ị cáo t i  i i  o n s  thẩm, phù hợp v i lời kh i 

c   nhữn  n  ời làm chứn  và các tài liệu chứn  cứ khác có tron  hồ s  vụ án, thể 

hiện: Vào n à  27 thán  8 n m 20 9,  ị cáo Trần Bích N ọc  ã có hành vi 0  lần 

môi  i i cho 03 n  ời thực hiện hành vi mu   án dâm  ối v i Vũ Thị L n  án 

dâm cho Vũ Tùn  Du , Hoàn  Việt Anh  án dâm cho Đỗ V n  u ết và Bùi Thị 

Dun   án dâm cho N ô N ọc Tân t i khách s n Trun  Kiên số 27 lô 2   ờn  Lê 

Hồn   hon , ph ờn  Đôn  Khê, qu n N ô  u  n, thành phố Hải  hòn . V  v  , 

Tò  án c p s  thẩm  ã xét xử  ị cáo v  t i  Môi  i i m i dâm   theo  iểm   khoản 

2 Đi u 328 B  lu t H nh sự là  ún  qu   ịnh pháp lu t 

[2] Tính ch t vụ án là n hiêm trọng, hành vi c    ị cáo là n u  hiểm cho xã 

h i, khôn  nhữn  xâm ph m  ến tr t tự côn  c n  mà còn ảnh h ởn   ến nếp 

sốn  lành m nh, v n minh xã h i, trực tiếp xâm h i  ến tru  n thốn    o  ức, 
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thuần phon  mỹ tục c   dân t c,  ị cáo khôn  ch p hành pháp lu t  V  v   cần xét 

xử n hiêm  ể  ảm  ảo tính r n  e và phòn  n ừ  chun   

[3]  ét khán  cáo c    ị cáo Trần N    n hị h ởn  án treo: H i  ồn  xét xử 

xét th    ị cáo khôn  có t nh tiết t n  nặn  trách nhiệm h nh sự, s u khi ph m t i 

 ị cáo thành khẩn kh i  áo  n n n hối cải, ph m t i lần  ầu,  ị cáo r   ầu thú và  ã 

n p l i toàn    số ti n thu lợi   t chính là 07 triệu  ồn  và  iện tho i sử dụn  vào 

việc ph m t i  â  là các t nh tiết  iảm nhẹ qu   ịnh t i  iểm s khoản  , khoản 2 

Đi u 5  B  lu t H nh sự   ét tính ch t, mức   , hành vi c    ị cáo Tò  án c p s  

thẩm xử ph t  ị cáo 36 thán  tù v  t i  Môi  i i m i dâm  là th    án   

 4  Tu  nhiên  i i  o n phúc thẩm  ị cáo cun  c p các tài liệu chứn  cứ thể 

hiện: Bị cáo  ã n p l i số ti n ph t    sun  là 05 triệu  ồn , chồn  m t s m hiện 

 ị cáo   n  là l o   n  du  nh t nuôi 03 con nh ,  i    nh  ặc  iệt có hoàn cảnh 

éo le thu c h  n h o (có xác nh n chính qu  n  ị  ph  n ); n oài r   ị cáo sinh r  

tron   i    nh có côn  v i cách m n , có  ác ru t th m  i  khán  chiến  â  là t nh 

tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh sự m i qu   ịnh t i khoản 2 Đi u 5  B  lu t H nh 

sự   ét hành vi c    ị cáo có mức   ; có nhi u t nh tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh 

sự;  ị cáo có n i c  trú r  ràn  hiện có côn   n việc làm  n  ịnh và   u  áp ứn  

 ầ     các  i u kiện qu   ịnh t i N hị qu ết số 02 20 8 N -HĐT  n à  

 5 5 20 8 c   H i  ồn  Thẩm phán Tò  án nhân dân tối c o v  việc h  n  d n áp 

dụn  Đi u 65 B  lu t H nh sự v  án treo  Do  ó, H i  ồn  xét xử ch p nh n qu n 

 iểm c   Viện kiểm sát và khán  cáo c    ị cáo Trần N kho n hồn  cho  ị cáo  

 5  H i  ồn  xét xử  hi nh n  ị cáo  ã n p khoản ti n ph t    sun  5 000 000 

( ăm tri u)  ồn  (Theo  iên l i thu ti n số 3245 n à  27 thán  4 n m 2020 t i Chi 

cục thi hành án dân sự qu n N ô  u  n, thành phố Hải  hòn ) cần t m  iữ  ể 

 ảm  ảo thi hành án cho  ị cáo  

[6  V  án phí: Bị cáo không phải n p án phí h nh sự phúc thẩm  

[7] Các qu ết  ịnh khác c   Bản án s  thẩm khôn  có khán  cáo, khôn   ị 

khán  n hị  ã có hiệu lực pháp lu t nên H i  ồn  xét xử phúc thẩm khôn  xét  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ  iểm   khoản   Đi u 355;  iểm e khoản   Đi u 357  B  lu t Tố tụn  

H nh sự; ch p nh n khán  cáo c    ị cáo Trần N; sử  Bản án s  thẩm  iữ n u ên 

mức h nh ph t tù nh n  cho h ởn  án treo  

- C n cứ vào  iểm   khoản 2 Đi u 328,  iểm s khoản  , khoản 2 Đi u 5 ; 

Đi u 54; Đi u 65 c   B  lu t H nh sự xử ph t: Bị cáo Trần N 36 (Ba mư i sáu) 

thán  tù nh n  cho h ởn  án treo v  t i  Môi  i i m i dâm   Thời  i n thử thách 

là 60 (Sáu mư i) thán  tính từ n à  tu ên án phúc thẩm  

Gi o  ị cáo Trần N cho      n nhân dân xã Chính Mỹ, hu ện Th   

N u ên, thành phố Hải  hòn   iám sát,  iáo dục tron  thời  i n thử thách  Tron  
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tr ờn  hợp  ị cáo Trần N th     i n i c  trú th  thực hiện theo qu   ịnh c   pháp 

lu t v  thi hành án h nh sự   

Tron  thời  i n thử thách, n  ời   ợc h ởn  án treo cố ý vi ph m n hĩ  vụ 

côn  dân 02 lần trở lên th  Tò  án có thể qu ết  ịnh  u c n  ời   ợc h ởn  án 

treo phải ch p hành h nh ph t tù c    ản án  ã cho h ởn  án treo   

2  Ghi nh n  ị cáo  ã n p khoản ti n ph t số ti n 5 000 000 ( ăm tri u)  ồn  

(Theo  iên l i thu ti n số 3245 n à  27 thán  4 n m 2020 t i Chi cục thi hành án 

dân sự qu n N ô  u  n, thành phố Hải  hòn )  ể  ảm  ảo thi hành án cho  ị cáo  

3  V  án phí: C n cứ Đi u  36 B  lu t Tố tụn  h nh sự 20 5 và N hị qu ết 

326 20 6 UBTV H 4 n à  30  2 20 6 v  mức thu, mi n,  iảm, thu, n p quản lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí Tò  án: Bị cáo Trần N không phải n p án phí h nh sự 

phúc thẩm  

4. Các qu ết  ịnh khác c   Bản án h nh sự s  thẩm số 07/2020/HS-ST ngày 

12 tháng 02 n m 2020 c   Tò  án nhân dân qu n N ô  u  n, thành phố Hải 

Phòng có hiệu lực pháp lu t kể từ n à  hết thời h n khán  cáo, khán  n hị  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ n à  tu ên án    

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

Phạ  Th  Th nh   nh N    n V n D  n  

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Th  Th  H  
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Nơi nhận:            
- VKSND TPHP; 

- VKSND qu n N ô  u  n; 

- PV 06 Công an TPHP; 

- C  qu n CSĐT qu n N ô  u  n; 

- C  qu n THAHS qu n N ô  u  n; 

- TAND qu n N ô  u  n; 

- Sở T  pháp T ; 

- Bị cáo; 

- N  ời th m  i  tố tụn ; 

- L u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Trần Th  Th  H  
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